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1 KS02 Hoàng Đức An 10/5/1989 quảng trị 197206043 cử nhân quản lý đất đai Khảo sát Địa hình II khh-khánh hòa công ty cptv xây dựng 

điện 3

Cấp mới 29/7/2019 ca quảng trị việt nam chính 

quy

2 DG01 Nguyễn Hoàng Anh 17/03/1992 Khánh Hòa 225498868 Kinh Tế Xây Dựng Định giá xây dựng III KHH-Khánh 

Hòa

Tự Do Cấp mới 09/12/2008 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam Chính 

quy

DG01 Định giá xây dựng III

GS06 Giám sát công trình 

NN&PTNT

III

5 DG01 Nguyễn Thị Ngọc Anh 3/11/1984 khánh hòa 225221975 kỹ sư kỹ thuật điện 

điện tử

Định giá xây dựng II khh-khánh hòa công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng điện 4

Cấp mới 4/6/2015 ca khánh hòa việt nam

6 GS01 Nguyễn Hoàng Ảnh 06/09/1993 Khánh Hòa 225531752 Xây Dựng Dân Dụng 

và Công Nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty TNHH Xây 

Dựng Khánh Minh

Cấp mới 31/07/2015 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam Mở Rộng ĐHBK Đà 

Nẵng

7 GS10 Hoàng Minh Ánh 11/10/1986 Quảng Trị 197155353 Xây Dựng Cầu Đường Giám sát Công trình 

Giao thông

III KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty TNHH ĐTPT 

Nghĩa Thành

Cấp mới 15/08/2018 CA Quảng 

Trị

Việt Nam Vừa Học 

Vừa Làm

TK09 Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN

II

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II

GS10 Giám sát Công trình 

Giao thông

II việt nam

TK17 Thiết kế Công trình Giao 

thông

II chính 

quy

10 GS01 Nguyễn Đình Bảo 30/12/1990 khánh hòa 225425911 kỹ sư kỹ thuật công 

trình xay dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III khh-khánh hòa công ty tnhh tvgs và xd 

phúc hưng

Cấp mới 15/4/2011 ca khánh hòa việt nam

DG01 Định giá xây dựng III

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

Cấp mới 24/09/2013 CA Thanh 

Hóa

Việt Nam chính 

quy

Kỹ Sư Thủy Lợi KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty CPPT Nhà và 

Đô Thị HUD Nha Trang

17/07/1984 Thanh Hóa 172519689

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

ĐỢT 1 NĂM 2020

Nguyễn Trương Ân8

Trần Văn Bách9

Nguyễn Lê Anh3

Lê Đình Bằng11

Cấp mới 28/09/2007 CA Quảng 

Trị

03/03/1992 Khánh Hòa 197257583 Kỹ sư thủy lơi, ngành 

kỹ thuật công trình xây 

dựng 

Kỹ sư xây dựng KHH-Khánh 

Hòa

KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty TPTV XD 

Thủy Lợi 4

CA Khánh 

Hòa

Việt Nam

Việt Nam Đại Học

03/4/1978 phường Vĩnh 

Phước, thành 

phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh 

Hòa

225075262

khh-khánh hòa công ty cptv trường sơn

Công ty TNHH Tư vấn 

thiết kế xây dựng T.A.T

Cấp mới 04/01/2011

Cấp mới 9/1/2019 ca nam định15/8/1993 nam định 3.6093E+10 kỹ sư xây dựng
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

ĐỢT 1 NĂM 2020

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II

QLDA Quản lý dự án II

GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình

III

TK14 Thiết kế Hạ tầng kỹ 

thuật

III

14 GS06 Lê Chí Bình 10/05/1978 Khánh Hòa 225535927 Kỹ sư thủy lơi, ngành 

kỹ thuật công trình xây 

dựng 

Giám sát công trình 

NN&PTNT

II KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty TPTV XD 

Thủy Lợi 3

Cấp mới 3/06/2010 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam Đại Học

15 KS02 Ngô Văn Bình 06/04/1962 Khánh Hòa 220854885 Kỹ Sư Trắc Địa Khảo sát Địa hình II KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty CPTV Kiến 

Trúc & Xây Dựng 

Khánh Hòa

Cấp mới 14/03/2018 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam Chính 

quy

16 TK02 Trần Thanh Bình 25/3/1975 Chung cư số 9 

Nguyễn Thiện 

Thuật, thành 

phố Nha Trang

225530916 Kỹ sư xây dựng Thiết kế Cấp thoát nước II KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH Tư vấn 

Bình Minh

Cấp mới 30/9/2009 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam chính 

quy

đại học 

nha trang

17 DG01 Hồ Đắc Bình 27/10/1985 khánh hòa 225211982 kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Định giá xây dựng III khh-khánh hòa công ty tnhh tư vấn xd 

thăng bình

Cấp mới 2/10/2015 ca khánh hòa việt nam

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II

GS10 Giám sát Công trình 

Giao thông

II

DG01 Định giá xây dựng

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II

TK09 Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN

II

20 TK14 Trịnh Thế Công 09/10/1977 Khánh Hòa 225512420 Kỹ Sư Xây Dựng Cầu 

Đường 

Thiết kế Hạ tầng kỹ 

thuật

III KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH MTV 

TVXD và TM Nguyên 

Bình

Cấp mới 17/03/2009 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam tại chức

DG01 Định giá xây dựng II Chính 

quy

Công Ty CPPT Nhà và 

Đô Thị HUD Nha Trang

Cấp mới 05/09/2019 CA Khánh 

Hòa

Việt NamKhánh Hòa 225957165 Kỹ Sư Kinh Tế Xây 

Dựng

KHH-Khánh 

Hòa

Cấp mới 21/12/2018 ca khánh hòa việt namkỹ sư xây dựng thủy 

điện

khh-khánh hòa công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng điện 4

Cấp mới 13/7/2017 ca khánh hòa việt nam Chính 

quy

Chính 

quy

06/5/1989 khánh hòa 225568597 Kỹ sư xây dựng khh-khánh hòa Công ty TNHH Xây 

dựng đô thị Nha Trang

Công Ty TNHH Môi 

Trường-Xây Dựng Nha 

Trang Xanh

Cấp mới 17/01/2017 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam

CA Khánh 

Hòa

Việt Nam Chính 

quy

10/12/1994 Khánh Hòa 225568893 Kỹ Sư CNKT Môi 

Trường

KHH-Khánh 

Hòa

kỹ sư kỹ thuật công 

trình xay dựng

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng và Thương 

mại Nhất Việt

Cấp mới 09/12/201501/10/1984 Khánh Hòa 225917421

Hồ Thanh Bình13

21

20/10/1976 khánh hòa 225949209

30/07/Trần Xuân Cường

Võ Quang Cảnh19

12

Nguyễn Văn Bích18

Tô Quốc Biên



Số TT Mã môn 

thi

Số chứng 

chỉ

Họ và tên Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường 

chú

(Theo CMT 

hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-III) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch

Đơn vị công tác Ghi chú Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 
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ĐỢT 1 NĂM 2020

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II

22 TK09 Phạm Tần Cường 16/11/1967 Thành phố Hồ 

Chí Minh

025885912 Kỹ sư phát triển nông 

thôn và khuyến nông

Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN

III KHH-Khánh 

Hòa

Cấp mới 14/4/2014 CA TPHCM Việt Nam

QLDA Quản lý dự án II

GS10 Giám sát Công trình 

Giao thông

II

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II

24 GS01 Huỳnh Bá Chánh 20/2/1969 khánh hòa 225237808 kỹ sư xây dựng Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II khh-khánh hòa cong ty cp phát triển nhà Cấp mới 30/11/2011 ca khánh hòa việt nam

25 GS02 Huỳnh Trí Chí 20/6/1990 quảng nam 205450076 công nghệ kỹ thuật 

nhiệt lạnh

Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình

III khh-khánh hòa công ty cp kiến trúc tư 

vấn quản lý đông dương

Cấp mới 22/2/2018 ca quảng 

nam

việt nam cao đẳng

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

TK09 Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN

III

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

TK04 Thiết kế Cơ - Điện công 

trình công trình

III

DG01 Định giá xây dựng II

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II

29 GS01 Mai Xuân Dũng 29/12/1983 Thanh Hóa Kỹ sư xây dựng Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty CPPT Nhà và 

Đô Thị HUD Nha Trang

Cấp mới 21/07/2016 CA Thanh 

Hóa

Việt Nam Chính 

quy

30 GS01 Nguyễn Trọng Dũng 12/09/1980 Thanh Hóa 171710439 Kỹ Sư Thủy Lợi Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty CPPT Nhà và 

Đô Thị HUD Nha Trang

Cấp mới 17/10/2011 CA Thanh 

Hóa

Việt Nam Chính 

quy

Công Ty CPPT Nhà và 

Đô Thị HUD Nha Trang

Cấp mới 05/09/2006 CA Hòa 

Bình

Việt Nam

Việt Nam

13/02/1980 Khánh Hòa 113079082 Kỹ Sư Kinh Tế Xây 

Dựng

KHH-Khánh 

Hòa

KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty Trường Thành Cấp mới 14/02/2017 CA Khánh 

Hòa

23/02/1982 Khánh Hòa 225253352 Kỹ sư điện công 

nghiệp

Cấp mới 27/6/2007 ca bình định việt nam26/12/1992 bình định 215185587 xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

khh-khánh hòa công ty tnhh sơn đạt 

nt169

Ban QLDA ĐTXD các 

công trình Giao thông

Cấp mới 21/9/2005 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam

Chính 

quy

15/10/1976 phường Ngọc 

Hiệp, thành 

phố Nha Trang, 

tình Khánh 

Hòa

225375414 Kỹ sư cầu đường KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty CPPT Nhà và 

Đô Thị HUD Nha Trang

Cấp mới 05/09/2019 CA Khánh 

Hòa

Việt NamKhánh Hòa 225957165 Kỹ Sư Kinh Tế Xây 

Dựng

KHH-Khánh 

Hòa

21 30/07/

27

Nguyễn Đăng Dũng28

Trần Xuân Cường

Võ Xuân Chí26

Nguyễn Minh Danh

Nguyễn Hữu Cường23
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

ĐỢT 1 NĂM 2020

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

TK09 Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN

III

TK04 Thiết kế Cơ - Điện công 

trình công trình

III

TK14 Thiết kế Hạ tầng kỹ 

thuật

III

33 GS01 Ngô Xuân Duy 22/4/1989 quảng bình 4.4089E+10 công nghệ kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III khh-khánh hòa công ty cpxd khánh hòa Cấp mới 27/2/2020 ca quảng 

bình

việt nam chính 

quy

QLDA Quản lý dự án II

DG01 Định giá xây dựng II

35 GS10 Nguyễn Như Tiến Đạt 30/11/1995 Khánh Hòa 225543306 Kỹ Thuật Xây Dựng 

Công Trình Giao 

Thông

Giám sát Công trình 

Giao thông

III KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty CP Đường Sắt 

Phú Khánh

Cấp mới 31/7/2010 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam Vừa Học 

Vừa Làm

36 GS10 Nguyễn Quốc Đạt 12/11/1967 Khánh Hòa 220604748 Kỹ Sư Kinh Tế Xây 

Dựng Giao Thông

Giám sát Công trình 

Giao thông

III KHH-Khánh 

Hòa

Công ty CPQL và XD 

Đường Bộ Khánh Hòa

Cấp mới 01/07/2008 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam

37 GS01 Huỳnh văn Đạt 20/3/1995 khánh hòa 225589569 kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III khh-khánh hòa công ty cp vinhomes, 

đảo hòn tre p vĩnh 

nguyên

Cấp mới 13/3/2013 ca khánh hòa việt nam chính 

quy

38 KS01 Trần Đình Đăng 25/6/1981 khánh hòa 225579318 kỹ sư thủy văn-môi 

trường

Khảo sát Địa chất công 

trình

III khh-khánh hòa công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng điện 4

Cấp mới 3/3/2012 ca khánh hòa việt nam

GS10 Giám sát Công trình 

Giao thông

II

TK17 Thiết kế Công trình Giao 

thông

II

DG01 Định giá xây dựng II

KS02 Khảo sát Địa hình II

công ty cptv xdgt khánh 

hòa

Cấp mới 17/12/2008 ca khánh hòa việt nam28/7/1958 khánh hòa 220568293 xây dựng cầu đường khh-khánh hòa

phòng quản lý đô thị tp 

nha trang

Cấp mới 7/2/2012 ca khánh hòa việt nam

việt nam

20/1/2985 khánh hòa 225576959 kỹ sư dân dụng và công 

nghiệp

khh-khánh hòa

khh-khánh hòa công ty ynhh mtv tư vấn 

vcn

Cấp mới 28/8/2007 ca khánh hòa1/5/1990 khánh hòa 225447001 kỹ sư điện-điện tử

Cấp mới 20/01/2016 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam25/09/1982 Khánh Hòa 225148834 Kỹ sư Xây Dựng KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty TNHH TV 

Giao Thông Xây Dựng

Trần Quang Duy31

Bùi Khắc Duy32

Lê Phú Dự34

Hoàng Tiến Đăng39
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40 GS01 Võ Ngọc Đê 4/11/1994 khánh hòa 225604813 kiến truc sư Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III khh-khánh hòa công ty tnhh tư vấn thiết 

kế và xây dựng song mã

Cấp mới 2/8/2014 ca khánh hòa việt nam chính 

quy

đại học 

nha trang

TK09 Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN

II

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

42 QLDA Huỳnh Xuân Điền 19/6/1983 khánh hòa 225174513 kỹ sư xây dựng Quản lý dự án II khh-khánh hòa công ty cp trần thái cam 

ranh

Cấp mới 9/10/2017 ca khánh hòa việt nam chính 

quy

43 DG01 Hoàng Khắc Đỉnh 08/09/1988 Khánh Hòa 225955029 Kỹ Sư Xây Dựng Dân 

Dụng và Công Nghiệp

Định giá xây dựng II KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty CPPT Nhà và 

Đô Thị HUD Nha Trang

Cấp mới 18/07/2019 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam Chính 

quy

44 GS01 Nguyễn Hải Định 02/08/1984 Khánh Hòa 225253659 Kỹ Sư Xây Dựng Dân 

Dụng và Công Nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty CPPT Nhà và 

Đô Thị HUD Nha Trang

Cấp mới 26/07/2008 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam Chính 

quy

TK09 Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN

III

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình

III

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

TK09 Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN

II

DG01 Định giá xây dựng II

48 GS06 Phạm Thị Thu Hà 14/11/1983 Khánh Hòa 225596572 Kỹ sư công trình thủy 

lợi

Giám sát công trình 

NN&PTNT

III KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH TV và 

XD Gia Khánh

Cấp mới 13/11/2013 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam Chính 

quy

49 KS01 Nguyễn Thị Hà 18/4/1980 khánh hòa 225533523 kỹ sư thủy văn-môi 

trường

Khảo sát Địa chất công 

trình

III khh-khánh hòa công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng điện 4

Cấp mới 13/3/2010 ca khánh hòa việt nam

50 GS10 Lê Năng Hải 15/11/1975 Phú Yên 221055093 kỹ sư xây dựng đường 

bộ

Giám sát Công trình 

Giao thông

III khh-khánh hòa Công ty CP Quản lý và 

sữa chữa đường bộ Phú 

Yên

Cấp mới 03/02/2010 CA Phú Yên Việt Nam Tại chức

trung tâm quy hoạch và 

kiểm định xây dựng 

khánh hòa

Cấp mới 22/11/2019 ca khánh hòa việt nam11/11/1993 khánh hòa 225700284 công nghệ kỹ thuật xây 

dựng

khh-khánh hòa

Công Ty CPPT Nhà và 

Đô Thị HUD Nha Trang

Cấp mới 24/005/2019 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam

việt nam

07/02/1989 Khánh Hòa 225952612 Kỹ sư điện KHH-Khánh 

Hòa

khh-khánh hòa công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng điện 4

Cấp mới 4/2/2020 ca gia lai10/5/1994 gia lai 230967982 kỹ sư xaây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Cấp mới 05/1/2008 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam13/01/1976 Khánh Hòa 225123838 xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH TV-

TKXD Trí Danh

Võ Đình Điền41

45 Nguyễn Văn Đức

46 Trần Ngọc Giang

Nguyễn Minh Trường 

Giang

47
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51 DG01 Hoàng Thanh Hải 03/07/1982 Hà Nội 1082024870 Kỹ Sư Kinh Tế Xây 

Dựng

Định giá xây dựng II KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty CPPT Nhà và 

Đô Thị HUD Nha Trang

Cấp mới 26/10/2017 Cục cảnh sát 

đăng ký quản 

lý cư trú và 

dữ liệu quốc 

Việt Nam Chính 

quy

52 GS01 Đào Văn Hải 16/09/1984 Hưng Yên 145156433 Kỹ sư tin học xây dựng Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty CPPT Nhà và 

Đô Thị HUD Nha Trang

Cấp mới 03/08/2009 CA Hưng 

Yên

Việt Nam Chính 

quy

53 QLDA Trần Thanh Hải 20/05/1979 Khánh Hòa 171840661 Kỹ Sư Thủy Lợi Quản lý dự án II KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty CPPT Nhà và 

Đô Thị HUD Nha Trang

Cấp mới 04/04/2014 CA Thanh 

Hóa

Việt Nam

54 GS01 Nguyễn Văn Hải 10/08/1983 Khánh Hòa 225468575 Kỹ sư xây dựng Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH XD & 

KTr Hải Dũng

Cấp mới 21/07/2012 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam Chính 

quy

QLDA Quản lý dự án III

DG01 Định giá xây dựng III

56 GS01 Võ Đình Hải 6/9/2989 quảng nam 205343087 kỹ sư xây dựng dân 

dụng công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III khh-khánh hòa công ty cptv & xd cic Cấp mới 28/2/2015 ca quảng 

nam

việt nam tại chức

57 GS01 Vũ Duy Hải 20/10/1991 khánh hòa 225444818 kỹ sư DD&CN Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III khh-khánh hòa công ty tnhh xây dựng 

kim qui

Cấp mới 20/1/2011 ca khánh hòa việt nam chính 

quy

đh xây 

dựng hà 

nội

TK04 Thiết kế Cơ - Điện công 

trình công trình

III

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

QLDA Quản lý dự án II

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II

GS10 Giám sát Công trình 

Giao thông

II

60 GS01 Huỳnh Văn Hân 29/4/1990 khánh hòa 225479576 kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III khh-khánh hòa công ty cp xây lắp và 

vlxd khánh hòa

Cấp mới 8/2/2017 ca khánh hòa việt nam chính 

quy

61 KS01 Nguyễn Huy Hân 19/6/1979 khánh hòa 225532952 kỹ sư thủy văn-môi 

trường

Khảo sát Địa chất công 

trình

III khh-khánh hòa công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng điện 4

Cấp mới 22/10/2009 ca khánh hòa việt nam

Công ty cổ phần đầu tư 

phát triển nhà Thái Hưng

Cấp mới 16/02/2017 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam

việt nam

04/10/1980 225166367 Kỹ sư cầu đường KHH-Khánh 

Hòa

khh-khánh hòa công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng điện 4

Cấp mới 15/9/2011 ca quảng trị20/10/1994 quảng trị 197336306 kỹ sư điện điện tử

Cấp mới 7/2/2020 ca khánh hòa việt nam24/7/1982 khánh hòa 225184715 kỹ sư xây dựng dân 

dụng công nghiệp

khh-khánh hòa phòng quản lý đô thị tp 

nha trang

phường Vạn 

Thạnh, thành 

phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh 

Hòa

Cao Thanh Hải55

Nguyễn Hữu Hào58

Trương Ngọc Hân59
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62 GS01 Nguyễn Trần Hậu 19/10/1978 khánh hòa 225136963 kỹ thuật xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II khh-khánh hòa Cấp mới 16/12/2015 ca khánh hòa việt nam

63 DG01 Trần Thị Xuân Hiền 2/9/1988 phú yên 221223640 Kỹ sư xây dựng dan 

dụng và công nghiệp

Định giá xây dựng II khh-khánh hòa công ty tnhh tư vấn kiến 

trúc nta 

Cấp mới 29/3/2006 ca phú yên việt nam chính 

quy

64 GS01 Mai Quốc Hiệp 24/6/1994 khánh hòa 225653611 kỹ sư xây dựng Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III khh-khánh hòa coông ty mtv cây dựng 

vcn

Cấp mới 15/8/2011 ca khánh hòa việt nam

65 GS01 Võ Đình Hòa 11/05/199 Khánh Hòa 225425628 Xây Dựng Dân Dụng 

và Công Nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty TNHH Xây 

Dựng Kiến An

Cấp mới 06/06/2007 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam Vừa Học 

Vừa Làm

66 GS06 Lê Văn Hòa 10/01/1994 Bình Định 215297205 Kỹ sư Thủy Lợi, ngành 

kỹ thuật tài nguyên 

nước

Giám sát công trình 

NN&PTNT

III KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty CPTV XD 

Thủy Lợi 3

Cấp mới 04/11/2019 CA Bình 

Điịnh

Việt Nam Chính 

quy

KS02 Khảo sát Địa hình III

TK17 Thiết kế Công trình Giao 

thông

III

GS10 Giám sát Công trình 

Giao thông

III

TK09 Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN

III

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

69 GS02 HCM-

00070381

Võ Hữu Hoàng 11/09/1982 Khánh Hòa 225201735 Kỹ Sư Xây Dựng Thủy 

Lợi-Thủy Điện-Cấp 

Thoát Nước

Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình

III KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty CP Đô Thị 

Ninh Hòa

Cấp mới 20/12/2014 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam Học Từ 

Xa

TK09 Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN

II

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II

71 QLDA Trần Văn Hoàng 7/3/1962 khánh hòa 220042530 kỹ sư xây dựng dân 

dụng công nghiệp

Quản lý dự án II khh-khánh hòa phòng quản lý đô thị tp 

nha trang

Cấp mới 14/12/2016 ca khánh hòa việt nam

TK13 Thiết kế công trình 

NN&PTNT

III Công ty TNHH TVĐT & 

XD Miền Trung Tây 

Nguyên

Cấp mới 16/06/2007 CA Quảng 

Trị

Việt Nam19/04/1992 Quảng Trị 197247582 Kỹ sư xây dựng công 

trình thủy

KHH-Khánh 

Hòa

công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng điện 4

Cấp mới 7/1/2009 ca khánh hòa việt nam

việt nam

14/8/1973 khánh hòa 225110721 kỹ sư dân dụng công 

nghiệp

khh-khánh hòa

khh-khánh hòa công ty tnhh anh vinh Cấp mới 18/7/2017 ca khánh hòa23/7/1987 khánh hòa 225309280 kỹ thuật xây dựng

Cấp mới 20/6/2016 ca khánh hòa việt nam20/9/1983 khánh hòa 225175573 kỹ sư xây dựng cầu 

đường

khh-khánh hòa công ty tnhh 2DLê Minh Hòa67

Văn Thành Hoan68

Nguyễn Thanh Hoàng70

Nguyễn Văn Hoạt72
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DG01 Định giá xây dựng III

GS06 Giám sát công trình 

NN&PTNT

III

73 GS06 Lê Đình Hồng 26/12/1985 Khánh Hòa 225931317 Kỹ Sư Công Triình 

Thủy

Giám sát công trình 

NN&PTNT

II KHH-Khánh 

Hòa

Cấp mới 01/06/2017 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam

74 GS10 Nguyễn Đức Hùng 27/7/1971 Phú Yên 220869977 kỹ sư xây dựng cầu 

đường 

Giám sát Công trình 

Giao thông

II khh-khánh hòa Công ty CP Quản lý và 

sữa chữa đường bộ Phú 

Yên

Cấp mới 15/12/2017 CA Phú Yên Việt Nam Tại chức

75 GS02 Đậu Minh Hùng 30/10/1986 Khánh Hòa 225296200 Kỹ sư điện Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình

II KHH-Khánh 

Hòa

Công ty CPTV XD Điện 

4

Cấp mới 23/06/2020 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam Chính 

quy

76 GS01 Phan Đức Huy 20/01/1988 Khánh Hòa 225354974 Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty TNHH Một 

Thành Viên Đồng Phát

Cấp mới 03/12/2014 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam Chính 

quy

77 GS10 Trần Quang Huy 25/12/1982 Khánh Hòa 225594324 Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình 

Giao thông

II KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty CPTV T27 Cấp mới 11/05/2018 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam Chính 

quy

78 TK09 Đinh Hoàng Nhật Huy 6/11/1978 khánh hòa 225074782 kỹ sư xây dựng Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN

II khh-khánh hòa công ty tnhh anh vinh Cấp mới 2/12/2009 ca khánh hòa việt nam

79 GS01 Trần Thế Huy 15/7/1993 khánh hòa 225551021 kỹ sư công nghê kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II khh-khánh hòa công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng điện 4

Cấp mới 25/1/2010 ca khánh hòa việt nâm

TK09 Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN

III

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

81 QLDA Trần Quang Huy 21/7/1994 khánh hòa 225570123 Kỹ sư xây dựng dan 

dụng và công nghiệp

Quản lý dự án III khh-khánh hòa ban quản lý dự án phát 

triển tỉnh khánh hòa

Cấp mới 10/9/2018 ca khánh hòa việt nam đại học

QLDA Quản lý dự án II

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II

83 GS01 Mai Ngọc Hưng 20/05/1962 Khánh Hòa 225144988 Xây Dựng Dân Dụng 

và Công Nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH Quốc 

Thắng

Cấp mới 31/01/2007 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam Chính 

quy

Việt NamKHH-Khánh 

Hòa

Công Ty CPPT Nhà và 

Đô Thị HUD Nha Trang

Cấp mới 21/02/2013 Cục quản lý 

xuất nhập 

cảnh

21/10/1981 Hà Nội B7412169 Kỹ Sư Xây Dựng Công 

Trình

Cấp mới 18/7/2018 ca quãng 

ngãi

việt nâm20/11/1993 quãng ngãi 212321643 kỹ sư xay dựng công 

trình thủy

khh-khánh hòa công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng điện 4

Công ty TNHH TVĐT & 

XD Miền Trung Tây 

Nguyên

Cấp mới 16/06/2007 CA Quảng 

Trị

Việt Nam19/04/1992 Quảng Trị 197247582 Kỹ sư xây dựng công 

trình thủy

KHH-Khánh 

Hòa

Nguyễn Văn Hoạt72

Nguyễn Tài Huy80

Nguyễn Xuân Hưng82
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84 GS01 Đinh Văn Hưng 19/4/1991 tiền giang 312072733 kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III khh-khánh hòa công ty cp kỹ thuật xây 

dựng ngũ thường

Cấp mới 14/8/2009 ca tiền giang việt nam chính 

quy

85 GS01 Mai Lan Hương 15/08/1982 Khánh Hòa 8182000049 Kỹ Sư Vi Khí Hậu và 

Môi Trường Xây Dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty CPPT Nhà và 

Đô Thị HUD Nha Trang

Cấp mới 17/03/2015 Cục quản lý 

dân cư

Việt Nam Chính 

quy

86 KS02 Nguyễn Đình Kiên 11/10/1993 khánh hòa 225535814 công nghệ kỹ thuật trắc 

địa

Khảo sát Địa hình II khh-khánh hòa công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng điện 4

Cấp mới 9/6/2010 ca khánh hòa việt nam

87 GS10 Thái Bửu Kỳ 1/5/1975 khánh hòa 225070981 xây dựng cầu đường Giám sát Công trình 

Giao thông

II khh-khánh hòa công ty tnhh dv tu vấn 

xây dựng thái hòa

Cấp mới 26/4/2011 ca khánh hòa việt nam

88 GS10 Đặng Ngọc Ký 10/06/1984 Khánh Hòa 186011148 Kỹ Thuật Xây Dựng 

Công Trình Giao 

Thông

Giám sát Công trình 

Giao thông

III KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty CP Đường Sắt 

Phú Khánh

Cấp mới 23/02/2010 CA Nghệ An Việt Nam Đại Học

89 TK17 Trần Thế Khang 02/01/1992 Khánh Hòa 225519023 Kỹ sư cầu đường Thiết kế Công trình Giao 

thông

II KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty CPTV T27 Cấp mới 29/04/2014 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam Chính 

quy

QLDA Quản lý dự án II

DG01 Định giá xây dựng II

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II

TK09 Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN

II

GS10 Giám sát Công trình 

Giao thông

II

91 GS01 Đỗ Hữu Nhị Khoa 12/12/1982 Khánh Hòa 225199293 Xây Dựng Dân Dụng 

và Công Nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II KHH-Khánh 

Hòa

Công ty CP Phát Triển 

Nhà Khánh Hòa

Cấp mới 20/08/2014 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam Chính 

quy

QLDA Quản lý dự án III

DG01 Định giá xây dựng III

93 GS10 Bùi Hoàng Quỳnh 

Lam

16/12/1988 Khánh Hòa 225356535 Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình 

Giao thông

II KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty CPTV T27 Cấp mới 29/11/2019 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam Chính 

quy

94 TK13 Thiều Thị Lan 14/11/1992 Thanh Hóa 173891390 Kỹ sư thủy lơi, ngành 

kỹ thuật công trình xây 

dựng 

Thiết kế công trình 

NN&PTNT

III KHH-Khánh 

Hòa

Công ty CPĐT và XD 36 Cấp mới 07/03/2018 CA Thanh 

Hóa

Việt Nam Chính 

quy

phòng quản lý đô thị tp 

nha trang

Cấp mới 11/10/2018 ca khánh hòa việt nam18/5/1988 khánh hòa 224495695 kỹ sư kỹ thuật hạ tầng 

đô thị

khh-khánh hòa

công ty cptđ phúc sơn Cấp mới 23/8/2013 ca vĩnh phúc việt nam5/6/1983 vĩnh phúc 135119933 kỹ sư xây dựng dân 

dụng

khh-khánh hòaHoàng Sơn Khánh90

Lê Khổng Hàn Khuê92
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95 TK09 Sử Trần Hoàng Lâm 12/10/1987 khánh hòa 225325751 kỹ sư xây dựng Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN

III khh-khánh hòa công ty tnhh anh vinh Cấp mới 29/1/2019 ca khánh hòa việt nam chính 

quy

96 GS01 Nguyễn Duy Lâm 26/6/1985 khánh hòa 225283173 kỹ sư xây dựng dân 

dụng công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II khh-khánh hòa công ty tnhh tư vấn và 

xây dựng hoàn hiển

Cấp mới 24/8/2018 ca khánh hòa việt nam chính 

quy

97 GS01 Ngô Quốc Lập 12/8/1996 khánh hòa 225662235 công nghệ kỹ thuật xây 

dưng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III khh-khánh hòa công ty tnhh dịch vụ - 

xây dựng khánh sơn

Cấp mới 1/6/2012 ca khánh hòa việt nam cao đẳng

98 TK09 Đinh Thị Liễu 29/7/1981 khánh hòa 225587793 kỹ sư xây dựng thủy 

lợi-thủy điện

Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN

II khh-khánh hòa công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng điện 4

Cấp mới 5/12/2012 ca khánh hòa việt nam

GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình

II

TK02 Thiết kế Cấp thoát nước II

100 GS10 Hồ Chí Linh 03/07/1987 Quảng Trị 197172488 Kỹ Sư Công Nghệ Kỹ 

Thuật Giao Thông

Giám sát Công trình 

Giao thông

II KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty CPTV Giao 

Thông Quảng Trị

Cấp mới 06/08/2010 CA Quảng 

Trị

Việt Nam Chính 

quy

Đại Học 

Dân Lập 

Kỹ Thuật 

Công 
101 GS06 Hoàng Ngọc Linh 02/01/1971 phường Phước 

Long, thành 

phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh 

225354035 Kỹ sư Thủy Lợi Giám sát công trình 

NN&PTNT

II KHH-Khánh 

Hòa

Công ty CP khai thác 

thủy điện Sông Giang 

Cấp mới 29/6/2005 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam

102 DG01 Nguyễn Diệu Linh 19/04/1984 khánh hòa 225573034 Cử nhân kinh tế 

thương mại

Định giá xây dựng II khh-khánh hòa công ty truyền tải điện 3 Cấp mới 11/7/2011 ca khánh hòa việt nam chính 

quy

DG01 Định giá xây dựng III

KS02 Khảo sát Địa hình III

TK17 Thiết kế Công trình Giao 

thông

III

GS06 Giám sát công trình 

NN&PTNT

III

TK13 Thiết kế công trình 

NN&PTNT

III

104 GS06 Đoàn Đức Lộc 01/04/1994 Kon Tum 233195045 Kỹ Sư thủy lợi, Ngành 

kỹ thuật công trình

Giám sát công trình 

NN&PTNT

III KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty CPTV XD 

Thủy Lợi 3

Cấp mới 20/07/2010 CA Kon 

Tum

Việt Nam Chính 

quy

105 QLDA Lê Xuân Lộc 1/1/1973 khánh hòa 225581693 kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Quản lý dự án II khh-khánh hòa phòng quản lý đô thị tp 

nha trang

Cấp mới 10/7/2012 ca khánh hòa việt nam

Việt Nam Chính 

quy

KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty TNHH Tư Vấn 

ĐT & XD Miền Trung 

Tây Nguyên

Cấp mới 14/06/2014 CA Khánh 

Hòa

23/07/1979 Khánh Hòa 225597702 Kỹ Sư Xây Dựng Cầu 

Đường 

Cấp mới 06/07/2006 CA Lâm 

Đồng

Việt Nam01/03/1989 Lâm Đồng 250779461 Ths.Kỹ Thuật Môi 

Trường

KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty TNHH Môi 

Trường-Xây Dựng Nha 

Trang Xanh

Nguyễn Thị Thùy Linh99

Hoàng Văn Long103
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GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình

III

107 TK09 Nguyễn Ngọc Luận 12/1/1994 khánh hòa 225657818 kỹ sư công nghê kỹ 

thuật xây dựng

Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN

II khh-khánh hòa công ty tnhh mtv tư vấn 

vcn

Cấp mới 23/9/2011 ca khánh hòa việt nam chính 

quy

TK09 Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN

III

DG01 Định giá xây dựng III

DG01 Định giá xây dựng III

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

110 TK17 Dương Hoàng Phương 

Ly

15/02/1986 Khánh Hòa 225299566 Kỹ sư công trình GTTP 

ngành xây dựng cầu 

đường

Thiết kế Công trình Giao 

thông

II KHH-Khánh 

Hòa

Công ty CP Tư Vấn T27 Cấp mới 28/12/2011 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam Chính 

quy

111 DG01 Nguyễn Thị Thanh 

Mai

25/3/1979 khánh hòa 225595739 kỹ sư thủy nông cải tạo 

đất

Định giá xây dựng II khh-khánh hòa công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng điện 4

Cấp mới 21/9/2013 ca khánh hòa việt nam

QLDA Quản lý dự án II

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình

III

114 QLDA Hoàng Hải Minh 09/06/1982 Khánh Hòa 225953956 Kỹ Sư Kinh Tế Xây 

Dựng

Quản lý dự án II KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty CPPT Nhà và 

Đô Thị HUD Nha Trang

Cấp mới 27/06/2019 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam Chính 

quy

115 GS01 Đặng Trần Việt Mỹ 18/6/1993 khánh hòa 225557800 kỹ thuật xây dựng dân 

dụng và cn

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III khh-khánh hòa công ty cpđtxd 

newtecons

Cấp mới 7/8/2018 ca khánh hòa việt nam chính 

quy

Công Ty CP Đô Thị 

Ninh Hòa

Cấp mới 28/12/2012 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam

Việt Nam

26/08/1966 Khánh Hòa 225033143 Kỹ Sư Dân Dụng Công 

Nghiệp

KHH-Khánh 

Hòa

KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty CPPT Nhà và 

Đô Thị HUD Nha Trang

Cấp mới 15/04/2015 CA Khánh 

Hòa

03/08/1979 Khánh Hòa 225970333 Kỹ sư xây dựng cầu 

đường 

Cấp mới 20/2/2019 ca khánh hòa việt nam7/1/1988 khánh hòa 225937976 kỹ sư xây dựng daân 

dụng và công nghiệp

khh-khánh hòa

công ty tnhh kiến trúc 

xây dựng an khánh 

Cấp mới 16/3/2007 ca quảng trị việt namquảng trị 197241489 kỹ sư công nghê kỹ 

thuật xây dựng

khh-khánh hòa

Công Ty CP Đô Thị 

Ninh Hòa

Cấp mới 14/03/2006 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam03/02/1989 Khánh Hòa 225390287 Cao Đằng Cấp Thoát 

Nước Và Môi Trường

KHH-Khánh 

Hòa

108

Phạm Lê Luân106

Võ Quang Luận

Đoàn Quang Lưu109

Trần Ngọc Mạnh

Nguyễn Minh Mẫn

112

113
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116 TK11 Đặng Sĩ Nam 18/10/1991 Nghệ An 186968234 Kiến trúc sư kiến trúc 

công trình

Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng

III KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty CPPT Nhà và 

Đô Thị HUD Nha Trang

Cấp mới 24/12/2007 CA Nghệ An Việt Nam Chính 

quy

117 KS02 Nguyễn Văn Quốc 

Nam

3/4/1979 khánh hòa 225136519 trung cấp trăc địa công 

trinh

Khảo sát Địa hình III khh-khánh hòa công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng điện 4

Cấp mới 25/8/2009 ca khánh hòa việt nam

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

DG01 Định giá xây dựng III

GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình

III

119 GS01 Nguyễn Hoàng Nghĩa 05/03/1994 Thanh Hóa 173799079 Kỹ sư xây dựng Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty CPPT Nhà và 

Đô Thị HUD Nha Trang

Cấp mới 15/02/2016 CA Thanh 

Hóa

Việt Nam

DG01 Định giá xây dựng II

GS10 Giám sát Công trình 

Giao thông

II

121 GS01 Trương Thục Nguyên 15/5/1993 khánh hòa 225535821 kỹ thuật công trình xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II khh-khánh hòa công ty tnhh xây dựng 

ánh minh

Cấp mới 27/8/2019 ca khánh hòa việt nam

TK04 Thiết kế Cơ - Điện công 

trình công trình

III

GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình

III

123 KS02 Nguyễn Dương Trí 

Nguyên

3/10/1987 khánh hòa 225318313 kỹ sư công nghê địa 

chính

Khảo sát Địa hình II khh-khánh hòa công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng điện 4

Cấp mới 3/12/2015 ca khánh hòa việt nam

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

TK09 Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN

III

125 GS01 Trần Hồ Đăng Nguyên 15/5/1989 khánh hòa 2255389941 kỹ sư xaây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II khh-khánh hòa công ty tnhh tư vấn và 

xây dựng sông hàn

Cấp mới 25/4/2019 ca khánh hòa việt nam vừa học 

vừa làm

việt namkhh-khánh hòa công ty tnhh tư vấn thiết 

kế kiến việt nha trang

Cấp mới 4/10/2010 ca khánh hòa

ca khánh hòa việt nam

17/7/1995 khánh hòa 225700403 xây dựng dân dụng

khh-khánh hòa công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng điện 4

Cấp mới 22/3/200825/7/1992 khánh hòa 225477314 kỹ sư điện điện tử

Cấp mới 16/02/2016 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam Chính 

quy

11/11/1986 Khánh Hòa 225315181 Kỹ sư cầu đường KHH-Khánh 

Hòa

Công ty CPTV T27

Công Ty CP Đô Thị 

Ninh Hòa

Cấp mới 11/07/2015 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam24/04/1980 Khánh Hòa 225667193 Kỹ Sư Điện Kỹ Thuật KHH-Khánh 

Hòa

Huỳnh Thị Nhựt Nga118

Ngô Hoàng Nguyên120

Phan Hoàng Khải 

Nguyên

122

Phạm Đỗ Đình 

Nguyên

124
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126 GS02 Trần Nguyễn Thành 

Nhân

8/1/1994 khánh hòa 225569808 công nghệ kỹ thuật cơ 

điện tử

Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình

II khh-khánh hòa công ty tvql và đtxd 

vietcons

Cấp mới 4/11/2015 ca khánh hòa việt nam chính 

quy

TK09 Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN

II

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II

QLDA Quản lý dự án II

DG01 Định giá xây dựng II

129 GS10 Lê Hữu Nhật 03/11/1976 Phú Yên 221412347 kỹ sư xây dựng cầu 

đường 

Giám sát Công trình 

Giao thông

III khh-khánh hòa Công ty CP Quản lý và 

sữa chữa đường bộ Phú 

Yên

Cấp mới 05/07/2013 CA Phú Yên Việt Nam Tại chức

130 TK09 Đỗ Hữu Minh Nhật 22/1/1974 khánh hòa 220867159 ths.kỹ sư xây dựng Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN

II khh-khánh hòa công ty tnhh tư vấn thiết 

kế kiến việt nha trang

Cấp mới 7/9/2010 ca khánh hòa việt nam đại học

TK14 Thiết kế Hạ tầng kỹ 

thuật

III

GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình

III

132 KS01 Huỳnh Tấn Phát 25/12/1983 phú yên 221113583 cử nhân địa chất Khảo sát Địa chất công 

trình

III khh-khánh hòa công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng điện 4

Cấp mới 19/4/2000 ca phú yên việt nam

TK09 Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN

III

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

DG01 Định giá xây dựng III

134 DG01 Trần Đức Phi 28/9/1979 sài gòn 7.9079E+10 kiến trúc sư công trình Định giá xây dựng II khh-khánh hòa công ty cp dđtxd công 

nghiệp và đô thị việt 

nam

Cấp mới 25/5/2018 ca sài gòn việt nam

135 GS01 Nguyễn Quốc Phòng 02/10/1989 Bình ĐỊnh 215166945 kỹ sư xaây dựng Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III khh-khánh hòa Công ty MNB Việt Nam Cấp mới 12/3/2018 CA Bình 

ĐỊnh

việt nam chính 

quy

công ty tnhh xây dựng 

đông lộc

Cấp mới 23/3/2014 ca phú yên việt nam8/1/1990 phú yên 221270581 kỹ sư xây dựng khh-khánh hòa

Công Ty TNHH Môi 

Trường-Xây Dựng Nha 

Trang Xanh

Cấp mới 23/08/2012 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam

Cục cảnh sát 

đăng ký quản 

lý cư trú và 

dữ liệu quốc 

gia về dân cư

Việt Nam

07/08/1995 Khánh Hòa 225706414 Kỹ sư CNKT Môi 

Trường

KHH-Khánh 

Hòa

Kỹ sư dân dụng và 

công nghiệp

KHH-Khánh 

Hòa

Ban quản lý dự án số 6-

Tổng công ty ĐTPT Nhà 

& Đô Thị (HUD)-Bộ 

Xây Dựng

Cấp mới 10/01/2018

Cấp mới 16/11/2015 ca khánh hòa việt nam

08/10/1973 Hà Nội 3.0073E+10

26/4/1974 khánh hòa 225054967 Kỹ sư xây dựng dan 

dụng và công nghiệp

khh-khánh hòa ban quản lý dự án các 

công trình xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Nguyễn Đức Nhân127

Nguyễn Mạnh Nhất128

Bùi Thị Quỳnh Như131

Nguyễn Xuân Phát133
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136 GS01 Nguyễn Văn Phong 22/11/1981 Ninh Thuận 264571446 Xây dựng cở sở hạ tầng Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III KHH-Khánh 

Hòa

Cấp mới 09/07/2019 CA Ninh 

Thuận

Việt Nam Chính 

quy

137 KS01 Hoàng Trung Phong 3/8/1980 khánh hòa 225588496 kỹ sư thủy văn-môi 

trường

Khảo sát Địa chất công 

trình

III khh-khánh hòa công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng điện 4

Cấp mới 19/3/2013 ca khánh hòa việt nam

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình

III

TK04 Thiết kế Cơ - Điện công 

trình công trình

III

GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình

III

140 DG01 Ngô Trọng Phú 10/4/1979 khánh hòa 225117370 xây dựng cầu đường Định giá xây dựng III khh-khánh hòa công ty cptv xdgt khánh 

hòa

Cấp mới 7/6/2018 ca khánh hòa việt nam đại học

141 GS01 Phạm Hoàng Phúc 19/08/1993 Khánh Hòa 225570633 Kỹ sư xây dựng Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty CPPT Nhà và 

Đô Thị HUD Nha Trang

Cấp mới 23/02/2017 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II

GS10 Giám sát Công trình 

Giao thông

II

GS06 Giám sát công trình 

NN&PTNT

II

143 KS02 Nguyễn Hữu Phước 26/01/1983 Khánh Hòa 225220658 Trung cấp Trắc Địa 

Công trình

Khảo sát Địa hình II KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty CPTV Kiến 

Trúc & Xây Dựng 

Khánh Hòa

Cấp mới 31/03/2009 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam Chính 

quy

ĐH Bách 

Khoa TP 

HCM

TK13 Thiết kế công trình 

NN&PTNT

II

GS06 Giám sát công trình 

NN&PTNT

II

145 GS01 Hà Duy Phương 16/11/1987 Khánh Hòa Kỹ Sư Dân Dụng Công 

Nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty TNHH Xây 

Dựng Trường An

Cấp mới 02/11/2017 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam Vừa Học 

Vừa Làm

146 GS01 Nguyễn Văn Phương 25/8/1979 khánh hòa 225591824 xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II khh-khánh hòa ban quản lý dự án các 

công trình xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Cấp mới 18/6/2013 ca khánh hòa việt nam chuyên 

tu

Công Ty CPTV Xây 

Dựng Thủy Lợi 3

Cấp mới 04/02/2009 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam23/07/1986 Khánh Hòa 225268350 Kỹ sư ngày xd thủy lơi, 

thủy điện

KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty TNHH Phước 

Thịnh Khánh Hòa

Cấp mới 02/08/2017 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam

ca tp hcm việt nam

29/07/1966 Khánh Hòa 220592544 Kỹ Sư Xây Dựng KHH-Khánh 

Hòa

kỹ sư điện khh-khánh hòa công ty cptv xây dựng 

điện 4

Cấp mới 17/3/2012

Cấp mới 27/06/2015 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam

3/4/1973 sài gòn 25614507

28/10/1985 Khánh Hòa 225237255 Kỹ Sư Xây Dưng KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty CP Đô Thị 

Ninh Hòa

Ngô Sĩ Phú138

Dương Văn Phú139

Nguyễn Phước142

Lương Minh Phương144
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147 QLDA Trần Trung Phương 7/7/1971 khánh hòa 220775932 Kỹ sư xây dựng dan 

dụng và công nghiệp

Quản lý dự án III khh-khánh hòa ban quản lý dự án các 

công trình xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Cấp mới 3/3/2009 ca khánh hòa việt nam tại chức

148 QLDA Đinh Quốc Phương 5/3/1988 khánh hòa 225280767 kỹ sư kỹ thuật công 

trình xay dựng

Quản lý dự án II khh-khánh hòa ban quản lý dự án các 

công trình xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Cấp mới 14/8/2012 ca khánh hòa việt nam vừa học 

vừa làm

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

DG01 Định giá xây dựng III

150 GS01 Võ Tấn Quang 27/5/1990 bình thuận 261191563 xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III khh-khánh hòa công ty cp kiến trúc tư 

vấn quản lý đông dương

Cấp mới 15/02/2011 ca bình thuận việt nam chính 

quy

151 QLDA Nguyễn Ngọc Quang 2/5/1980 khánh hòa 225138029 kỹ sư xây dựng dân 

dụng công nghiệp

Quản lý dự án khh-khánh hòa phòng quản lý đô thị tp 

nha trang

Cấp mới 16/4/2014 ca khánh hòa việt nam chính 

quy

152 GS01 Nguyễn Đỗ Anh Quân 19/10/1994 khánh hòa 225702899 kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III khh-khánh hòa công ty tnhh tư vấn thiết 

kế kiến việt nha trang

Cấp mới 21/7/2011 ca khánh hòa việt nam chính 

quy

153 TK09 Lê Văn Quế 14/08/1989 Khánh Hòa 221214987 Xây Dựng Dân Dụng 

và Công Nghiệp

Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN

III KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty TNHH Tư Vấn-

Thiết Kế Xây Dựng Trí 

Danh

Cấp mới 17/01/2006 CA Phú Yên Việt Nam

154 GS10 Hoàng Quí 25/09/1993 Thanh Hóa 3.8093E+10 Kỹ Thuật Xây Dựng 

Công Trình Giao 

Thông

Giám sát Công trình 

Giao thông

III KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty CP Đường Sắt 

Phú Khánh

Cấp mới 20/11/2019 CA Thanh 

Hóa

Việt Nam Đại Học

155 GS01 Nguyễn Việt Quốc 17/01/1991 Khánh Hòa 225455927 Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty CPPT Nhà và 

Đô Thị HUD Nha Trang

Cấp mới 28/12/2007 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam

156 GS06 Phạm Trung Quốc 12/09/1966 Khánh Hòa 225269287 Kỹ sư công trinh thủy 

lợi

Giám sát công trình 

NN&PTNT

II KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty CP TV &XD 

Miền Trung

Cấp mới 23/02/2016 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam Cao 

Đẳng

GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình

II

TK04 Thiết kế Cơ - Điện công 

trình công trình

II

QLDA Quản lý dự án II

158 GS02 Huỳnh Ngọc Quốc 1/7/1977 khánh hòa 225040541 kỹ sư kỹ thuật điện-

điện tử

Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình

III khh-khánh hòa công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng điện 4

Cấp mới 19/3/2014 ca khánh hòa việt nam

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III công ty cp du lịch 

thương mại và đầu tư

Cấp mới 14/8/2017 ca bình định việt nam

việt nam

28/9/1990 bình định 215099839 xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

khh-khánh hòa

khh-khánh hòa công ty cp kiến trúc tư 

vấn quản lý đông dương

Cấp mới 24/6/2019 ca khánh hòa10/1/1983 khánh hòa 225150034 kỹ sư ngành điện khí 

hóa, cung cấp điện

Cấp mới 19/03/2019 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam04/02/1988 Khánh Hòa 225951127 kỹ sưu xay dựng công 

trình thủy

KHH-Khánh 

Hòa

Ban Quản Lý Khu Du 

Lịch Bán Đảo Cam Ranh

Nguyễn Văn Quang149

Hồ Huy Anh Quốc157

Võ Xuân Quốc159
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DG01 Định giá xây dựng III

TK09 Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN

III

QLDA Quản lý dự án III

160 DG01 Vũ Thị Như Quỳnh 16/06/1995 Hưng Yên 145601205 Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng

Định giá xây dựng III KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty CPPT Nhà và 

Đô Thị HUD Nha Trang

Cấp mới 28/06/2014 CA Hưng 

Yên

Việt Nam

161 GS01 Trần Văn Rớt 29/09/1984 Khánh Hòa 225952702 Kỹ sư xây dựng kỹ 

thuật công trình 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty TNHH Quốc 

Thắng

Cấp mới 31/05/2019 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam Chính 

quy

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

GS10 Giám sát Công trình 

Giao thông

II

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình

III

164 GS01 Hoàng Văn Sơn 17/06/1991 Hà Nội 1091006618 Cử Nhân Xây Dựng Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty CPPT Nhà và 

Đô Thị HUD Nha Trang

Cấp mới 02/06/2015 CA Hà Nội Việt Nam Chính 

quy

165 TK17 Vũ Hoàng Sơn 29/12/1986 Khánh Hòa 225281125 Kỹ sư cầu đường Thiết kế Công trình Giao 

thông

II KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty CPTV T27 Cấp mới 18/02/2012 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam

QLDA Quản lý dự án II

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II

DG01 Định giá xây dựng II

167 KS01 Nguyễn Văn Sơn 22/10/1984 khánh hòa 225957887 kỹ sư thủy văn-môi 

trường

Khảo sát Địa chất công 

trình

III khh-khánh hòa công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng điện 4

Cấp mới 11/10/2019 ca khánh hòa việt nam

TK04 Thiết kế Cơ - Điện công 

trình công trình

III công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng điện 4

Cấp mới 3/12/2009 ca phú yên việt nam

Việt Nam

25/11/1992 phú yên 221329447 kỹ sư điện điện tử khh-khánh hòa

KHH-Khánh 

Hòa

Tổng CTY ĐTPT Nhà và 

Đô Thị

Cấp mới 26/08/2016 Cục cảnh sát 

đăng ký quản 

lý cư trú và 

dữ liệu quốc 

gia về dân cư

06/09/1992 Thái Bình 3.4092E+10 Kỹ sư dân dụng và 

công nghiệp

Cấp mới 02/08/2006 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam21/10/1984 Khánh Hòa 225283885 Kỹ Sư Môi Trường Kỹ 

Thuật

KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty CP Đô Thị 

Ninh Hòa

công ty tnhh xây dựng 

vũ nguyên

Cấp mới 24/6/2017 ca khánh hòa việt nam23/9/1980 khánh hòa 225095045 kỹ sư xaây dựng khh-khánh hòa

công ty cp du lịch 

thương mại và đầu tư

Cấp mới 14/8/2017 ca bình định việt nam28/9/1990 bình định 215099839 xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

khh-khánh hòaVõ Xuân Quốc159

Huỳnh Phú Sinh162

Lê Hải Sơn163

Lê Trung Sơn166

Hồ Ngọc Tài168
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ĐỢT 1 NĂM 2020

GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình

III

TK13 Thiết kế công trình 

NN&PTNT

II

TK13 Thiết kế công trình 

NN&PTNT

II

170 GS01 Đặng Quang Tâm 02/01/1991 Khánh Hòa 225471992 Xây Dựng Dân Dụng 

và Công Nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH Khánh 

Ninh

Cấp mới 18/03/2008 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam Chính 

quy

171 GS10 Lê Cảnh Tâm 18/10/1991 Khánh Hòa 241324578 Xây dựng cầu đường Giám sát Công trình 

Giao thông

III KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH TMDV 

Cơ Khí Hải Bình

Cấp mới 19/02/2016 CA ĐăkLăk Việt Nam

GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình

III

TK04 Thiết kế Cơ - Điện công 

trình công trình

II

173 GS01 Võ Chí Tâm khánh hòa 225387020 kỹ thuật xây dựng Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III khh-khánh hòa công ty cp tư vấn thiết kế 

& xây dựng hương việt

Cấp mới 10/6/2016 ca khánh hòa việt nam tại chức

174 GS01 Dương Văn Tân 7/4/1992 phú yên 221336609 kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III khh-khánh hòa công ty cp kỹ thuật xây 

dựng ngũ thường

Cấp mới 13/7/2020 ca phú yên việt nam chính 

quy

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II

TK09 Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN

II

176 GS01 Nguyễn Thành Tân 12/5/1991 khánh hòa 225444133 kỹ sư DD&CN Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III khh-khánh hòa công ty tnhh đt-tm-dv 

khải hoàng gia

Cấp mới 18/2/2016 ca khánh hòa việt nam đại học

DG01 Định giá xây dựng III

GS10 Giám sát Công trình 

Giao thông

III

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

GS06 Giám sát công trình 

NN&PTNT

III

vừa học 

vừa làm

Công ty TNHH TV-XD 

Trung Tín

Cấp mới 11/10/2019 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam

việt nam

12/12/1985 Khánh Hòa 225232749 Kỹ sư Xây dựng KHH-Khánh 

Hòa

khh-khánh hòa công ty cptv xây dựng 

điện 4

Cấp mới 1/10/2008 ca quảng trị26/3/1993 quảng trị 197267777 kỹ sư xây dựng công 

trình thủy

Cấp mới 28/4/2010 ca khánh hòa việt nam26/10/1982 khánh hòa 225195146 điện kỹ thuật khh-khánh hòa công ty cp sq nha trang

Công Ty TNHH NTV 

TV & XD Điện Khánh 

Việt

Cấp mới 19/10/2016 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam Chính 

quy

06/12/1975 Khánh Hòa 225123077 Kỹ sư thủy lợi KHH-Khánh 

Hòa

công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng điện 4

Cấp mới 3/12/2009 ca phú yên việt nam25/11/1992 phú yên 221329447 kỹ sư điện điện tử khh-khánh hòaHồ Ngọc Tài168

Đoàn Văn Tánh169

Nguyễn Minh Tâm172

Ngô Việt Tân175

177 Trần Nhật Tiến
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178 GS01 GS1-058-

00010

Huỳnh Minh Tiến 04/01/1974 Khánh Hòa 225917710 Kỹ sư xây dựng Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II KHH-Khánh 

Hòa

Công ty CP Xây Dựng 

Khánh Hòa 

Cấp mới 15/12/2015 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam Chính 

quy

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

TK17 Thiết kế Công trình Giao 

thông

III

TK09 Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN

III

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

181 QLDA Phạm Văn Tính 19/10/1988 khánh hòa 225366126 kỹ sư xây dựng Quản lý dự án II khh-khánh hòa ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng các 

CTDD&CN tỉnh khánh 

hòa

Cấp mới 19/12/2015 ca khánh hòa việt nam

TK09 Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN

II KHH-Khánh 

Hòa

TK09 Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN

II khh-khánh hòa

TK09 Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN

II khh-khánh hòa Cấp mới

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II khh-khánh hòa Cấp mới

184 GS01 Lương Văn Toán 9/11/1993 quảng ngãi 212748645 công nghệ kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II khh-khánh hòa công ty cổ phần texo tư 

vấn và đầu tư

Cấp mới 1/11/2007 ca quảng 

ngãi

việt nam chính 

quy

185 GS01 Phan Thanh Tốt 2/8/1994 khánh hòa 225753431 Kỹ sư xây dựng dan 

dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III khh-khánh hòa công ty cổ phần tập đoàn 

xây dựng hòa bình

Cấp mới 6/8/2011 ca khánh hòa việt nam chính 

quy

186 TK13 Nguyễn Đình Tú 14/10/1994 Khánh Hòa 225939106 Kỹ Sư thủy lợi, Ngành 

kỹ thuật công trình

Thiết kế công trình 

NN&PTNT

III KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty CPTV XD 

Thủy Lợi 3

Cấp mới 7/03/2018 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam Chính 

quy

187 GS01 Phạm Ngọc Tú 22/6/1986 khánh hòa 225295273 Kỹ sư xây dựng dan 

dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II khh-khánh hòa công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng điện 4

Cấp mới 17/6/2015 ca khánh hòa việt nam

188 GS10 Phan Anh Tuấn 20/05/1985 Khánh Hòa 225265905 Kỹ Sư Xây Dựng Cầu 

Đường 

Giám sát Công trình 

Giao thông

III KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty CP Đường Sắt 

Phú Khánh

Cấp mới 16/08/2011 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam Đại Học

việt namcông ty cổ phần tư vấn 

xây dựng điện 4

26/4/2008

21/02/2020 CA Khánh 

Hòa

ca khánh hòa7/5/1979 khánh hòa 225143197 kỹ sư xây dựng thủy 

lợi-thủy điện

Công Ty TNHH Anh 

Vinh

Cấp mới Việt Nam Chính 

quy

09/05/1985 Khánh Hòa 225704184 Kỹ sư xây dựng

Cấp mới 16/3/2010 ca khánh hòa việt nam17/7/1994 khánh hòa 225553018 Kỹ sư xây dựng dan 

dụng và công nghiệp

khh-khánh hòa công ty kiến trúc và xây 

dựng an khánh

công ty tnhh mvt tư vấn 

vcn

Cấp mới 1/7/2014 ca khánh hòa việt nam18/5/1992 khánh hòa 225406866 kỹ sư cầu đường khh-khánh hòaTrần Vĩnh Tín179

Nguyễn Thành Tín180

Lê Thanh Tịnh182

Lê Minh Toại183
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189 GS01 Lê Đức Tuấn 22/10/1994 Khánh Hòa 225601547 Kỹ sư xây dựng Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty TNHH Anh 

Vinh

Cấp mới 07/07/2011 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam Chính 

quy

QLDA Quản lý dự án II

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II

DG01 Định giá xây dựng II

191 GS01 Đặng Quốc Tuấn 2/7/1995 bình định 215326658 công nghệ kỹ thuật xây 

dưng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III khh-khánh hòa công ty tnhh dịch vụ - 

xây dựng khánh sơn

Cấp mới 22/4/2010 ca bình định việt nam chính 

quy

192 KS01 Nguyễn Khắc Tuấn 25/10/1973 khánh hòa 225075751 kỹ sư thủy văn-môi 

trường

Khảo sát Địa chất công 

trình

III khh-khánh hòa công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng điện 4

Cấp mới 21/01/2009 ca khánh hòa việt nam

GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình

II

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II

194 GS10 Trần Văn Tuyến 20/8/1983 phường Phước 

Hải, thành phố 

Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

225499869 Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình 

Giao thông

III KHH-Khánh 

Hòa

Công ty Cổ phần đầu tư 

và xây dựng Khánh Anh

Cấp mới 11/9/2017 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam

195 KS01 Đặng Đình Tường 14/3/1985 hà tĩnh 183481682 cử nhân địa chất Khảo sát Địa chất công 

trình

III khh-khánh hòa công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng điện 4

Cấp mới 1/3/2003 ca hà tĩnh việt nam

DG01 Định giá xây dựng III

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

197 GS01 Võ Duy Thạch khánh hòa 225812561 kỹ thuật xây dựng Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III khh-khánh hòa công ty cp tư vấn thiết kế 

& xây dựng hương việt

Cấp mới 7/3/2018 ca khánh hòa việt nam cử nhân

198 KS01 Phạm Hồng Thái 26/9/1982 quảng ninh 100739149 kỹ sư khí tượng thủy 

văn

Khảo sát Địa chất công 

trình

III khh-khánh hòa công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng điện 4

Cấp mới 9/5/2012 ca quảng 

ninh

việt nam

199 QLDA Nguyễn Công Thanh 20/10/1979 khánh hòa 225110076 kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công trình

Quản lý dự án khh-khánh hòa cơ quan ủy ban kiểm tra 

tỉnh ủy

Cấp mới 19/9/2016 ca khánh hòa việt nam

công ty tnhh thiện long 

nha trang

Cấp mới 11/6/2018 ca phú yên việt nam17/11/1992 phú yên 221328209 Kỹ sư xây dựng dan 

dụng và công nghiệp

khh-khánh hòa

Công Ty CPPT Nhà và 

Đô Thị HUD Nha Trang

Cấp mới 07/12/2017 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam

Cục cảnh sát 

đăng ký quản 

lý cư trú và 

dữ liệu quốc 

gia về dân cư

Việt Nam

05/10/1977 Khánh Hòa 225937625 Kỹ sư năng lượng điện KHH-Khánh 

Hòa

28/03/1974 Hà Nội 3.4074E+10 Kỹ sư dân dụng và 

công nghiệp

Tổng CTY ĐTPT Nhà và 

Đô Thị

KHH-Khánh 

Hòa

Cấp mới 07/02/2017Vũ Đức Tuấn 190

Phạm Mạnh Tùng193

Mai Xuân Tửu196
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200 GS01 Nguyễn Hữu Tiến 

Thành

27/12/1993 Khánh Hòa 225510181 Kỹ sư xây dựng Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III KHH-Khánh 

Hòa

Công ty CPĐTPT Nhà 

Thái Hưng

Cấp mới 12/01/2019 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam Chính 

quy

201 GS01 Phạm Ngọc Thành 25/05/1985 Khánh Hòa 225301599 Kỹ sư xây dựng kỹ 

thuật công trình 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH TVTK 

và XD HQ

Cấp mới 21/11/2012 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam Chính 

quy

TK04 Thiết kế Cơ - Điện công 

trình công trình

III

GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình

III

203 TK04 Nguyễn Tấn Thành 9/2/1992 khánh hòa 225527128 kỹ sư điện điện tử Thiết kế Cơ - Điện công 

trình công trình

II khh-khánh hòa công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng điện 4

Cấp mới 8/5/2015 ca khánh hòa việt nam

204 Pham Tấn Thạnh 24/11/1992 Bình Định 215184705 Kỹ sư DD&CN Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III khh-khánh hòa Công ty TNHH Xây 

dựng Kim Qui

Cấp mới 26/01/2011 CA Bình 

Định

việt nam Chính 

quy

205 GS01 Võ Kim Thạnh 27/02/1986 Khánh Hòa 225305010 Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty CP Tập Đoàn 

Phúc Sơn

Cấp mới 16/11/2018 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam Chính 

quy

206 GS01 Nguyễn Vân Thảo 2/1/1994 khánh hòa 225572849 Kỹ sư xây dựng dan 

dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III khh-khánh hòa công ty cp xd việt á Cấp mới 18/6/2011 ca khánh hòa việt nam chính 

quy

207 GS10 Lê Doanh Thắng 06/09/1983 Phú Yên 221123451 kỹ sư xây dựng cầu 

đường 

Giám sát Công trình 

Giao thông

III khh-khánh hòa Công ty CP Quản lý và 

sữa chữa đường bộ Phú 

Yên

Cấp mới 04/11/2015 CA Phú Yên Việt Nam Tại chức

208 GS01 Trần Hữu Thắng 23/02/1991 Hà Tĩnh 183779697 Kỹ Sư Xây Dựng Dân 

Dụng và Công Nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty CPPT Nhà và 

Đô Thị HUD Nha Trang

Cấp mới 14/09/2016 CA Hà Tĩnh Việt Nam Chính 

quy

209 QLDA Hoàng Đình Thắng 03/01/1979 Thanh Hóa 171809595 Kỹ sư thủy lợi Quản lý dự án II KHH-Khánh 

Hòa

Ban quản lý dự án soos6-

Tổng công ty ĐTPT Nhà 

& Đô Thị

Cấp mới 01/06/2011 CA Thanh 

Hóa

Việt Nam

GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình

III

TK04 Thiết kế Cơ - Điện công 

trình công trình

III

211 GS01 Châu Văn Thi 23/12/1994 huế 191834150 kỹ sư xây dựng dân 

dụng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III khh-khánh hòa công ty cổ phần tvxd 

điện 4

Cấp mới 09/2/2019 ca huế việt nam chính 

quy

212 QLDA Nguyễn Duy Thi 12/3/1981 khánh hòa 225152049 kỹ sư xây dựng Quản lý dự án II khh-khánh hòa công ty cp phát triển nhà 

khánh hòa

Cấp mới 2/8/2012 ca khánh hòa việt nam chính 

quy

ca thanh hóa việt namkỹ sư kỹ thuật điện 

điện tử

khh-khánh hòa công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng điện 4

Cấp mới 13/7/2016

Cấp mới 26/6/2012 ca khánh hòa việt nam

5/2/1992 thánh hóa 3.8092E+10

12/8/1995 khánh hòa 225807495 kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật điện-điện tử

khh-khánh hòa công ty cptv xây dựng 

điện 4

Nguyễn Công Thành202

Đàm Văn Thắng210
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213 GS10 Cù Huy Thiêm 12/12/1977 Phú Yên 221010130 kỹ sư xây dựng Cầu 

Hầm

Giám sát Công trình 

Giao thông

II khh-khánh hòa Công ty CP Quản lý và 

sữa chữa đường bộ Phú 

Yên

Cấp mới 26/12/2014 CA Phú Yên Việt Nam Tại chức

214 QLDA Nguyễn Lương Thiền 20/2/1986 khánh hòa 225280419 kỹ sư xây dựng Quản lý dự án II khh-khánh hòa ban quản lý dự án các 

công trình xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Cấp mới 5/8/2017 ca khánh hòa việt nam chính 

quy

215 KS01 Lê văn Thiện 20/8/1978 thanh hóa 171865751 kỹ sư thủy văn-môi 

trường

Khảo sát Địa chất công 

trình

III khh-khánh hòa công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng điện 4

Cấp mới 15/1/2010 ca thanh hóa việt nam

216 QLDA Nguyễn Văn Thiện 17/1/1995 khánh hòa 225707012 xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

Quản lý dự án III khh-khánh hòa ban quản lý dự án các 

công trình xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Cấp mới 26/2/2013 ca khánh hòa việt nam đại học

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II

QLDA Quản lý dự án II

218 GS06 Nguyễn Xuân Thịnh 28/9/1993 khánh hòa 225498145 kỹ sư thủy lợi Giám sát công trình 

NN&PTNT

III khh-khánh hòa công ty tnhh xây dựng 

thủy lợi diên khánh 

Cấp mới 8/9/2008 ca khánh hòa việt nam chính 

quy

219 GS01 Nguyễn Lê Thọ 14/9/1995 khánh hòa 225588055 xây dựng Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III khh-khánh hòa công ty kim qui Cấp mới 15/12/2012 ca khánh hòa việt nam chính 

quy

220 GS02 Nguyễn Văn Thoại 10/05/1985 Bình Định 211865364 Kỹ Sư Công Nghệ 

Nhiệt Lạnh

Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình

II KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty CP Việt CAN Cấp mới 20/03/2015 CA Bình 

Điịnh

Việt Nam Chính 

quy

Đại Học 

Thủy Lợi 

Hà Nội

221 QLDA Phạm Thái Thông 3/2/1993 khánh hòa 225570462 kỹ sư xây dựng Quản lý dự án III khh-khánh hòa ban quản lý dự án các 

công trình xây dựng 

huyện vạn ninh

Cấp mới 23/4/2013 ca khánh hòa việt nam vừa học 

vừa làm

222 GS01 Nguyễn Quốc Thuần 10/4/1985 bình định 211861454 kỹ sư xây dựng dân 

dụng công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II khh-khánh hòa công ty tnhh đồng xuân Cấp mới 19/5/2016 ca bình định việt nam chính 

quy

223 KS01 Đậu Minh Thuận 23/6/1981 khánh hòa 225530767 kỹ sư xd dân dụng và 

công nghiệp

Khảo sát Địa chất công 

trình

II khh-khánh hòa công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng điện 4

Cấp mới 15/2/2012 ca khánh hòa việt nam

224 GS10 Nguyễn Văn Thùy 20/10/1985 Khánh Hòa 225929318 Kỹ Thuật Xây Dựng 

Công Trình Giao 

Thông

Giám sát Công trình 

Giao thông

III KHH-Khánh 

Hòa

Phân Ban QLKCHT 

đường sắt khu vực 3

Cấp mới 10/03/2017 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam Trung 

Cấp

DG01 Định giá xây dựng II

GS06 Giám sát công trình 

NN&PTNT

III

Chính 

quy

Công ty CPTV Xây 

Dựng Thủy Lợi 3

Cấp mới 15/12/2010 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam

việt nam

11/11/1973 Khánh Hòa 225563542 Kỹ sư thủy lơi, Ngành 

kỹ thuật công trình xây 

dựng

KHH-Khánh 

Hòa

khh-khánh hòa công ty tnhh quản lý xây 

dựng delta

Cấp mới 10/2/2011 ca bình định23/7/1987 bình định 21082372 kỹ sư kỹ thuật công 

trình xaây dựng

Lê Quí Thiện

Trương Thị Thủy225

217
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226 DG01 Nguyễn Thị Ngọc 

Thúy

31/98/1991 khánh hòa 225402902 kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II khh-khánh hòa công ty tnhh mtv tư vấn 

vcn

Cấp mới 16/5/2006 ca khánh hòa việt nam

QLDA Quản lý dự án II

DG01 Định giá xây dựng II

228 DG01 Nguyễn Minh Trí 17/05/1986 Khánh Hòa 225302774 Kỹ Sư Dân Dụng Công 

Nghiệp

Định giá xây dựng III KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH MTV 

Thiết Kế xây Dựng 

Sanatech Land

Cấp mới 27/09/2008 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam Chính 

quy

TK14 Thiết kế Hạ tầng kỹ 

thuật

III

QLDA Quản lý dự án III

TK04 Thiết kế Cơ - Điện công 

trình công trình

II

GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình

III

TK09 Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN

II

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II

GS10 Giám sát Công trình 

Giao thông

II

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II

233 GS01 Phan Văn Triển 28/10/1994 quảng trị 197324735 Kỹ sư xây dựng dan 

dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III khh-khánh hòa công ty cp xd việt á Cấp mới 19/3/2011 ca quảng trị việt nam chính 

quy

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II

GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình

II

Cấp mới 08/3/2017 CA Nghệ An Việt Nam07/7/1978 TX Hoàng Mai, 

Nghệ An

18212195 KSXD - Vật liệu và kết 

cấu xây dựng

KHH-Khánh 

Hòa

VP Tư vấn và chuyển 

giao công nghệ xây dựng 

- Trường ĐH Kiến trúc 

Hà Nội

công ty cp tv t27 Cấp mới 3/5/2013 ca khánh hòa việt nam15/02/1979 khánh hòa 225136134 KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG khh-khánh hòa

công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng điện 4

Cấp mới 24/4/2014 ca khánh hòa việt nam

việt nam

5/7/1992 khánh hòa 225509725 Kỹ sư xây dựng dan 

dụng và công nghiệp

khh-khánh hòa

khh-khánh hòa công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng điện 4

Cấp mới 19/9/2016 ca quãng 

ngãi

15/10/1986 quảng ngãi 212727778 kỹ sư kỹ thuật điện 

điện tử

Cấp mới 12/9/2018 ca khánh hòa việt nam2/8/1988 khánh hòa 2253446178 kỹ sư kỹ thuật đô thị khh-khánh hòa phòng quản lý đô thị tp 

nha trang

phòng quản lý đô thị tp 

nha trang

Cấp mới 26/9/2018 ca khánh hòa việt nam13/9/1982 khánh hòa 225212073 kỹ sư xây dựng công 

trình DD&CN

khh-khánh hòaPhù Minh Thương227

Trương Minh Trí229

Nguyễn Đình Trí230

231

Ngô Cao Trị232

Ngô Ngọc Triều234

Lê Thành Trí
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TK13 Thiết kế công trình 

NN&PTNT

II

GS06 Giám sát công trình 

NN&PTNT

II

DG01 Định giá xây dựng II

236 GS01 Đặng Đình Trung 8/1/1991 daklak 241293874 kiến trúc sư Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II khh-khánh hòa công ty tnhh tư vấn thiết 

kế kiến việt nha trang

Cấp mới 3/11/2018 ca daklak việt nam chính 

quy

TK17 Thiết kế Công trình Giao 

thông

III

DG01 Định giá xây dựng II

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình

III

239 GS01 Nguyễn Xuân Trường 14/07/1989 Bình Định 215072449 Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty CP Tập Đoàn 

Phúc Sơn

Cấp mới 17/08/2004 CA Bình 

Điịnh

Việt Nam

240 TK09 Nguyễn Đình Trường 6/9/1975 khánh hòa 225012940 kỹ sư dân dụng công 

nghiệp

Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN

II khh-khánh hòa công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng điện 4

Cấp mới 7/4/2009 ca khánh hòa việt nam

DG01 Định giá xây dựng II

TK09 Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN

II

242 GS01 Lê Trung Vàng 19/3/1995 khánh hòa 225659712 xây dựng DD&CN Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III khh-khánh hòa công ty tnhh tmdv và xd 

trần duy

Cấp mới 10/2/2012 ca khánh hòa việt nam chính 

quy

243 TK04 Lê Hoàng Việt 10/6/1988 khánh hòa 225354773 kỹ sư hệ thống điện Thiết kế Cơ - Điện công 

trình công trình

II khh-khánh hòa công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng điện 4

Cấp mới 11/2/2020 ca khánh hòa việt nam

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III việt namkhh-khánh hòa Cấp mới 9/2/2012 ca khánh hòa23/6/1996 khánh hòa 225705308 xây dựng dân dung

Cấp mới 12/7/2016 ca khánh hòa việt nam14/6/1993 khánh hòa 225535023 công nghệ kỹ thuật xây 

dựng

khh-khánh hòa trung tâm quy hoạch và 

kiểm định xây dựng 

khánh hòa

Công Ty CP Đô Thị 

Ninh Hòa

Cấp mới 20/09/2013 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam Chính 

quy

30/08/1985 Khánh Hòa 225251255 Kỹ Sư Xây Dựng Dân 

Dụng và Công Nghiệp

KHH-Khánh 

Hòa

công ty cp tư vấn xdgt 

khánh hòa

Cấp mới 21/6/2011 ca khánh hòa việt nam

Việt Nam

23/2/1976 khánh hòa 225034889 xây dựng cầu đường khh-khánh hòa

KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty CPTV Xây 

Dựng Thủy Lợi 4

Cấp mới 21/11/2009 CA Khánh 

Hòa

08/03/1974 Khánh Hòa 225117577 Kỹ sư thủy lơợi

241

Nguyễn Quốc An Vinh244

Đặng Thành Trung

Huỳnh Việt Trung237

Nguyễn Thế Trường238

235

Đào Xuân Trường



Số TT Mã môn 

thi

Số chứng 

chỉ

Họ và tên Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường 

chú

(Theo CMT 

hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-III) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch

Đơn vị công tác Ghi chú Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

ĐỢT 1 NĂM 2020

GS10 Giám sát Công trình 

Giao thông

III

GS06 Giám sát công trình 

NN&PTNT

III

245 DG01 Lê Thiên Vinh 10/12/1976 khánh hòa 225427788 kỹ sư cầu đường Định giá xây dựng III khh-khánh hòa công ty cptv xdgt khánh 

hòa

Cấp mới 1/11/2006 ca khánh hòa việt nam cao đẳng

QLDA Quản lý dự án III

GS01 Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

247 DG01 Phạm Trung Vũ 2/6/1985 quảng bình 4.4085E+10 kỹ sư xây dựng thủy 

lợi-thủy điện

Định giá xây dựng III khh-khánh hòa công ty tnhh tvđt&xd 

miền trung

Cấp mới 11/5/2016 ca quảng 

bình

việt nam chính 

quy

248 GS01 Lê Văn Vương 17/07/1987 Khánh Hòa 225957609 Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty CPPT Nhà và 

Đô Thị HUD Nha Trang

Cấp mới 21/11/2019 CA Khánh 

Hòa

Việt Nam Chính 

quy

249 TK11 Nguyễn Văn Vương 19/05/1984 Khánh Hòa 194150421 Kiến trúc công trình Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng

II KHH-Khánh 

Hòa

Công Ty CPPT Nhà và 

Đô Thị HUD Nha Trang

Cấp mới 02/05/2012 CA Quảng 

Bình

Việt Nam Chính 

quy

250 GS01 Ngô Minh Vương 8/8/1992 khánh hòa 225542025 kỹ thuật xây dựng Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III khh-khánh hòa công ty tnhh tmdv và xd 

trần duy

Cấp mới 4/6/2016 ca khánh hòa việt nam đại học

251 GS01 Quãng Tuyên Vương 2/7/1983 khánh hòa 225183973 kỹ sư xaây dựng Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III khh-khánh hòa công ty tnhh xây dựng 

vũ nguyên

Cấp mới 28/11/2014 ca khánh hòa việt nam chính 

quy

sở lao động thương binh 

và xã hội

Cấp mới 20/5/2015 ca phú yên việt nam

việt nam

10/11/1992 phú yên 221328307 kỹ sư xaây dựng khh-khánh hòa

khh-khánh hòa Cấp mới 9/2/2012 ca khánh hòa23/6/1996 khánh hòa 225705308 xây dựng dân dungNguyễn Quốc An Vinh244

Đỗ Minh Vũ246
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